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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG

TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT-TỔNG HỢP

AN GIANG

MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 Thi L1 Thi L2STT
ĐMH/

MĐ

2458102060859 AnNguyễn Thành 15/08/2009 8 5.0 5.0 5.4 1

2458102060860 AnhNguyễn Duy 26/08/2009 5 6.0 5.0 5.3 2

2458102060861 BảoLê Hoàng 03/12/2009 8 5.0 5.0 5.4 3

2458102060862 BềnNguyễn Văn 19/09/2009 7 8.0 5.0 6.1 4

2458102060863 CươngNguyễn Khoa 18/11/2009 7 6.0 5.0 5.5 5

2458102060864 DuyHuỳnh Bảo 09/10/2009 5 6.0 7.0 6.5 6

2458102060865 DuyNguyễn Khánh 17/02/2009 0 0.0 CT 0.0 7

2458102060866 ĐạtDiêu Tiến 10/06/2009 8 5.0 5.0 5.4 8

2458102060867 ĐăngHuỳnh Hải 01/05/2009 5 5.0 5.0 5.0 9

2458102060868 HiếuNgô Trung 16/08/2009 5 5.0 7.0 6.2 10

2458102060869 HiếuPhan Trung 01/09/2009 8 6.0 5.0 5.7 11

2458102060870 HọcNguyễn Hữu 10/07/2009 5 8.0 5.0 5.8 12

2458102060872 HuyềnCao Văn 01/09/2008 5 5.0 0.0 2.0 13

2458102060874 KhảiPhan Hoàng 03/10/2009 5 5.0 5.5 5.3 14

2458102060875 KhangCù Duy 16/10/2009 5 5.0 5.5 5.3 15

2458102060876 KhangNguyễn Hoàng 18/07/2009 5 5.0 5.0 5.0 16

2458102060877 KhanhNguyễn Duy 02/11/2009 5 5.0 5.0 5.0 17

2458102060878 KiệtLê Tuấn 28/08/2009 8 7.0 5.0 5.9 18

2458102060879 NăngNguyễn Thế 04/07/2009 7 5.0 5.0 5.3 19

2458102060880 NguyênNguyễn Phú 18/12/2008 5 7.0 0.0 2.5 20

2458102060881 PhátPhạm Minh 13/10/2009 5 5.0 7.0 6.2 21

2458102060882 PhátPhan Bảo Tấn 11/05/2009 5 5.0 5.0 5.0 22

2458102060883 PhướcNguyễn Bình 17/05/2009 5 5.0 6.0 5.6 23

2458102060887 ThiệnVõ Chí 26/03/2009 5 5.0 6.0 5.6 24

2458102060888 ThịnhMã Quốc 06/11/2009 8 7.0 5.0 5.9 25

2458102060889 ThuậnNguyễn Việt 04/08/2009 5 6.0 5.0 5.3 26

2458102060890 ThuậnTrần Quốc 30/04/2009 7 5.0 5.0 5.3 27

2458102060891 TínhTrương Trung 03/04/2009 7 5.0 6.0 5.9 28

2458102060892 ToànNguyễn Phúc 06/05/2008 6 6.0 5.0 5.4 29

2458102060893 VĩLư Đại 04/10/2009 0 0.0 CT 0.0 30

2458102060894 VyVõ Thị Thúy 13/03/2007 5 5.0 0.0 2.0 31
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Châu Đốc, ngày tháng năm
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